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LÒI NÓI ĐẨU

Thực hành kê đơn tốt, thực hành dược tốt và thực hành chăm sóc người bệnh 
tốt là các khâu nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn cho người bệnh. Khi 
điều trị cho người mắc đồng thời nhiều bệnh thì không thể tránh được phải dùng 
đồng thòi nhiều thuốc. Nhưng sử dụng đồng thòi nhiều thuốc cùng lúc có thể gây ra 
một trạng thái bệnh lý do tương tác thuốc - thuôc. Mặt khác cần thận trọng khi sử 
dụng thuốc trên một số bệnh nhân đặc biệt như suy gan, suy thận, suy mạch vành, 
người cao tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú... Làm thê nào để vừa đạt được hiệu quả 
điều trị, nhưng tránh được tương tác bất lợi để đảm bảo an toàn cho ngưòi bệnh, có 
nghĩa là đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Yêu cầu này đòi hỏi các nhà chuyên 
môn về y tế  cần thận trọng trong tấ t cả các khâu sử dụng thuốc cho người bệnh: 
Trưốc hết bác sĩ kê đơn phải đảm bảo đơn không có các nguy cơ đã biết; tiếp theo là 
dược sĩ có trách nhiệm phát hiện các tương tác thuốc nguy hiểm khi đọc đơn thuốc; 
cuối cùng là điều dưỡng phải nhận biết những dấu hiệu lâm sàng của một hay nhiều 
tác dụng nguy hại khi người bệnh dùng thuôc và đảm bảo đưa thuốc vào dịch tiêm 
truyền, pha nhiều thuốc trong cùng một bơm tiêm những hoạt chất tương hợp về 
phương diện lý hoá. Như vậy bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng đều cần có thông tin về 
tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định. Bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng không phải lúc 
nào cũng có thể nhớ hết được tất cả mọi thông tin về tương tác thuốc và các chú ý khi 
chì định. Do đó cần có một cuốn sách để tra cứu, giúp tránh những sai sót do thiếu 
thận trọng ít nhiều có thể gây ra nguy hiểm, hoặc giúp ta kiểm tra lại khi có nghi ngờ 
trong điểu trị.

Tương tác thuốc và chú ý  khi chỉ định là cuốh sách giúp bác sĩ thực hành kê 
đơn tốt, được RĨ thực hành dược tốt và điều chíSng thực hành dùng thuốc đúng cách, 
theo dõi phát hiện biểu hiện bất thường của người bệnh khi dùng thuốc. Đặc biệt 
trong những trường hợp bắt buộc cần kết hợp thuốc cho người bệnh thì bốc sĩ có thể 
tiên đoán và chuẩn bị xử trí khi có tương tác bất lợi xảy ra. Khi nghiên cứu về Tương 
tác thuốc và chú ý  khi chỉ định bác sĩ, dược sĩ và điều đưdng có thể đánh giá được 
nguy cơ đối vối người bệnh ở từng trường hợp cụ thể, nhằm thực hiện sử dụng thuốc 
hợp lý, an toàn cho người bệnh.

Vì khuôn khổ của cuôn sách (về thời điểm và tài liệu tham khảo khi biên soạn 
có hạp) nên những thuôc không có trong sách hoặc phần mềm này không có nghĩa là 
không có chú ý khi chỉ định và không có tương tác thuốc. Tương tác thuốc trong cuốn 
sách này chỉ đề cập đến tương tác thuốc - thuốc, không để cập đến tương tác thuôo - 
thức án hoặc các loại tương tác khác.

Tương tác thuốc và chú ý  khi chỉ định là cuốn sách để tra cứu nhanh, thuận lợi 
trong thực hành, đồng thời là cơ sở dữ liệu cho phầm mềm kèm theo, do đó về cấu 
trúc cuốn sách có một số đặc điểm khác SO với một cuôn sách thông thường (mỗi 
tương tác thuốc được trình bày hai lần, mỗi lần ở một họ tưởng tác vối nhau).
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Phần mềm dùng trên hệ điều hành Windows cho phép tìm và phát hiện những 
tương tác thuõc và chú ý khi chi định của tất cả các thuốc ghi trong sách, không phụ 
thuộc vào phân loại thuốc tra cứu nằm trong bao nhiêu họ, trong khi cuốn sách in chỉ 
cho phép tìm hiểu các thuốc có trong hai họ của cuô’n sách.

Mặc dù được tổ chức biên soạn công phu và thẩm định chặt chẽ, nhưng chắc 
chắn cuốn Tương tác thuốc và chú ý  khi chỉ định không tránh khỏi thiếu sót. Ban 
biên soạn xin chân thành cám ơn sự đóng góp quý báu của các chuyên gia y, dược 
trong quá trình biên soạn và sự góp ý của các bạn đồng nghiệp trong quá trình sử 
dụng để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tối bản sau.

B A N  B IÊ N  S O Ạ N
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HƯỚNG DẦN SỬ DỤNG SÁCH VÀ PHẦN MỂM

Trước khi sử dụng sách cần đọc kỹ phấn mở đấu, hướng dẩn sử dụng và khái 
niệm vé tương tác thuốc để nấm chắc thông tin nhằm sử dụng tất nhất cuốn sách

I. TRA CỨU TÌM THÔNG TIN 

1. Tra sách tìm thông tin

Khi biết thuốc thuộc nhóm nào xin sử dụng Mục lục tra cứu nhóm thuốc đế 
tìm sô' trang của họ thuốc. Nếu không nhó thuốc thuộc nhóm nào chỉ biết tên thuốc 
hoặc tên biệt dược xin sử dụng Mục lục tra cứu thuốc và biệt dược để tìm sô' trang 
của thuốc. Tìm đến trang đã biết, tìm thuốc trong mục Các thuốc trong nhóm , tìm 
tiếp mục Chú ý  khi chỉ định để có thông tin về thuốc này. Muốn tìm tương tác của 
hai thuốc khi biết thuốc thứ 1 (hoặc thứ 2) thuộc nhóm nào xin sử dụng Mục lục tra 
cứu nhóm thuốc và tìm thuốc trong mục Các thuốc trong nhóm và mục Tương tác 
thuốc tìm thuôc thứ 2 (dùng cùng lúc với thuốc thứ 1) để tìm tương tác giữa thuốc 
thứ 1 và thuốc thứ 2

Ví dụ-. Tìm chú ý khi sử dụng của acyclovir và tương tác giữa acyclovir với 
theophylin.

Trước tiên sử dụng Mục lục tra cứu nhóm thuốc (hoặc Mục lục thuốc và biệt 
dược) tìm sô’ trang có nhóm thuõc (hoặc tên thuốc acyclovir), tiếp theo tra mục Chú ý 
khi chỉ định để tìm thông tin về phần này. Tìm trong mục Tương tác thuốc ta thấy 
dòng dưới có chữ in đậm đầu dòng Tương tác cần thận trọng : mức độ 2, có nghĩa là 
các thuốc viết đầu dòng đậm phía dưới (có thuốc theophylin) sẽ có tương tác cần thận 
trọng (mức độ 2) với acyclovir, thông tin này cho ta biết acyclovir tương tác với 
theophylin ở mức độ 2 và cần thận trọng khi dùng kết hợp hai thuốc này.

2. Tra trên phần mềm tìm thông tin

Phần mềm cho phép cập nhật thông tin nhanh hơn sách và tra cứu gần như 
tức thì. Thứ tự tìm kiếm như sau:

Trước hết cần nhấn chuột vào phần tên gốc hay tên biệt dược (tuỳ theo thuốc 
mang tên gốc hay tên biệt dược). Gõ tên thuốc cần tìm, nhấn chuột vào tên thuốc 
tương ứng trong danh mục phía dưâi. Với một thuốc nếu cửa sổ “Đơn thuốc” xuất 
hiện một chấm vàng ở bên trái tên thuốc chứng tỏ có chống chỉ định. Đánh dấu tên 
thuốc đó và nhấn chuột vào mục Chú ý khi chỉ định sẽ xuất hiện các mức độ chú ý 
khi chỉ định. Gõ tiếp tên thuốc khác, nhấn chuột vào tên thuốc tương ứng trong 
danh mục phía dưới. Nếu xuất hiện một chấm đò ở bên trái của hai thuốc trong 
phần Đơn thuốc là có tương tác thuốc. Nhấn chuột vào mục Tương tác thuốc sẽ xuất 
hiện phần phân tích và xử lý tương tác. Nếu đơn thuốc có nhiều thuốc và xuất hiện 
nhiều tương tác, đánh dấu mỗi tương tốc sẽ cho kết quả phân tích và xử lý mỗi 
tương tác phía dưối.
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II. MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC VÀ CHÚ Ý KHI CHỈ ĐỊNH

Mức độ chú ý khi chỉ định (gồm các thận trọng và chông chì định khi dùng 
thuốc) và mức độ tương tác thuốc được xếp theo 4 mức độ:

1. Mức độ chú ỷ khi chỉ định:
Mức độ 1: Cần theo dõi
Mức độ 2: Thận trọng
Mức độ 3: Cân nhắc nguy co' / lợi ích
Mức độ 4: Chông chỉ định

2. Mức dộ tương tác thuốc:
Mức độ 1: Tương tác cần theo dõi 
Mức độ 2: Tương tác cần thận trọng 

Mức độ 3: Cân nhắc nguy cơ / lợi ích 
Mức độ 4: Phối hợp nguy hiểm

Mức độ chú ý khi chỉ định và mức độ tương tác thuốc khác nhau với các dạng 
bào chế khác nhau (dạng thuốc nhỏ mắt khác dạng tiêm tĩnh mạch). Các thuốc 
dùng theo đường toàn thân có nhiều khả năng gây tương tác. Các thuốc dưới dạng 
bào chế dùng tại chỗ nguy cơ gây tương tác cần được đánh giá theo các yếu tô' liên 
quan khi sử dụng thuốc (trạng thái sinh lý, bệnh lý của bệnh nhân, liều lượng, 
đường dùng thuốc).

III. ĐÁNH GIÁ NGUY c ơ  TƯƠNG TÁC THUỐC

Đánh giá và xử lý tương tác thuốc cần xem xét có nguy cơ bị rối loạn sự cân 
bằng trong điều trị hay không? (ngưòi bệnh mắc cốc bệnh đái tháo đường, tăng 
cholesterol máu, gút (gout), tăng huyết áp, dùng thuốc kháng vitamin K, tim 
mạch, hen, động kinh... là những người bệnh khó kiểm soát cân bằng điều trị). 
Người thầy thuốc cần lập lại trạng thái cân bằng ở ngưòi bệnh, cần đưa huyết áp 
về giá trị bình thường, đưa tỷ lệ prothrombin về một giá trị nào đó, tìm liều thuốc 
thích hợp cho một người động kinh... Trong tình huống này cần đặc biệt phải cảnh 
giác khi phối hợp thuốc và cần cung cấp thông tin cho ngưòi bệnh về các nguy cơ 
khi tự dùng thuốc; những thay đổi trong chế độ ăn uống khi điểu trị. Nguyên tắc 
đầu tiên ngưòi thầy thuốc cần phải tuân thủ là không làm đảo lộn trạng thái cân 
bằng của người bệnh.

Một tương tác thuốc không phải lúc nào cũng nguy hiểm. Đôi khi chỉ cần chú 
ý thận trọng đặc biệt cũng đủ làm giảm nguy cơ (theo dõi điểu trị về mặt sinh học, 
dùng liều thích hợp, phân bô' các lần dùng thuốc, hưống dẫn người bệnh tự theo dõi 
khi dùng thuốc, cung cấp thông tin cho người bệnh về tự dùng thuốc...).
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